
LECTURER: MR. ADAM

CLASS: IELTS B STARTING DATE: 7-Oct-19

Listening Reading Writing Speaking Total Classwork
Participatio

n
Absent Late

1 1858003 Phạm Trần Diệu Hiền 4,00 5,00 5,00 5,00 70 67 58 7 6

2 1858012 Nguyễn Thị Kiều Oanh
A.P.

4,00 3,00 3,50 5,00 60 64 75 5 0

3 1858015 Nguyễn Quỳnh Trúc 5,00 4,50 4,00 5,50 70 59 50 8 6

4 1859042 Tô Thanh Tài 5,50 5,50 5,50 5,00 75 88 95 2 1

5 1859048 Đoàn Minh Tuấn 5,50 5,00 5,00 5,50 75 83 90 3 1

6 1858021 Nguyễn Cao Hương Giang 3,50 4,00 4,50 4,50 60 81 90 3 2

7 1859029 Trần Đạo Hoàng Long 5,50 4,50 0,00 5,00 60 60 78 4 8

8 1758011 Tăng Du Linh
A.P.F.

5,50 5,50 5,50 5,50 75 63 80 4 0

9 1858009 Trương Khánh Ngọc
A.P.

7,00 6,00 6,00 0,00 70 84 78 5 1

10 1758017 Trần Diễm Tú 7,00 7,00 5,00 5,00 80 87 95 2 1

11 1858007 Nguyễn Thùy Linh
A.P.F.

4,00 4,00 5,50 5,00 65 65 78 5 3

12 1858006 Viên Thiên Kim
4,5 4 5 4,5 65 67 78 5 4

13 1658022 Hồ Trần Khuê Tú
A.P. 4 3,5 3,5 5 60 64 90 2 1
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